
THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP - Áp dụng từ 10/05/2021 THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP - Áp dụng từ 10/05/2021

LỚP: A1 GVCN: Huỳnh Thị Thúy Trang-Toán LỚP: A2 GVCN: Lê Thị Trang-Văn 

1 Tiết T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy 2 Tiết T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy

1 Văn Lý/Địa Sinh/CD Văn 1 Anh Sinh/Sử Lý/Địa Văn

2 Anh Lý/Địa Sinh/CD Văn 2 Anh Sinh/Sử Lý/Địa Anh

3 Toán Hóa/Sử Anh Toán 3 Toán Hóa/CD Văn Toán

4 Toán Hóa/Sử Anh Toán 4 Toán Hóa/CD Văn Toán

5 5

1 1

2 Toán Toán Sinh/CD Lý/Địa 2 Toán Lý/Địa Anh Sinh/Sử

3 Toán Toán Sinh/CD Lý/Địa 3 Toán Lý/Địa Văn Sinh/Sử

4 Anh Văn Văn Hóa/Sử 4 Anh Toán Toán Hóa/CD

5 Anh Văn Anh Hóa/Sử 5 Anh Toán Toán Hóa/CD

THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP - Áp dụng từ 10/05/2021 THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP - Áp dụng từ 10/05/2021

LỚP: A3 GVCN: Nguyễn Thị Cẩm Thanh-Toán LỚP: A4 GVCN: Lê Thị Hồng Mai-Văn 

3 Tiết T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy 4 Tiết T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy

1 Lý/Địa Anh Toán Văn 1 Văn Sinh/Sử Lý/Địa Toán

2 Lý/Địa Văn Toán Văn 2 Văn Sinh/Sử Lý/Địa Toán

3 Hóa/Sử Sinh/CD Anh Toán 3 Toán Hóa/CD Anh Anh

4 Hóa/Sử Sinh/CD Anh Toán 4 Toán Hóa/CD Văn Anh

5 5

1 1

2 Anh Anh Văn Lý/Địa 2 Anh Lý/Địa Văn Sinh/Sử

3 Văn Anh Văn Lý/Địa 3 Anh Lý/Địa Anh Sinh/Sử

4 Toán Toán Sinh/CD Hóa/Sử 4 Văn Toán Toán Hóa/CD

5 Toán Toán Sinh/CD Hóa/Sử 5 Văn Toán Toán Hóa/CD
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LỚP: A5 GVCN: Hồng Thị Mỹ Phượng-Toán LỚP: A6 GVCN: Bùi Thị Hạnh-AVăn

5 Tiết T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy 6 Tiết T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy

1 Toán Toán Sinh/Sử Hóa/CD 1 Hóa/CD Văn Văn Anh

2 Toán Toán Sinh/Sử Hóa/CD 2 Hóa/CD Anh Văn Anh

3 Anh Anh Lý/Địa Văn 3 Lý/Địa Toán Sinh/Sử Toán

4 Anh Văn Lý/Địa Văn 4 Lý/Địa Toán Sinh/Sử Toán

5 5

1 1

2 Toán Văn Văn Lý/Sử 2 Anh Toán Anh Hóa/CD

3 Toán Văn Anh Lý/Sử 3 Anh Toán Văn Hóa/CD

4 Anh Hóa/Địa Toán Sinh/CD 4 Văn Sinh/Sử Toán Lý/Địa

5 Anh Hóa/Địa Toán Sinh/CD 5 Văn Sinh/Sử Toán Lý/Địa
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LỚP: A7 GVCN: Phạm Quốc Vinh-AVăn LỚP: A8 GVCN: Nguyễn Thanh Hà-Lý

7 Tiết T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy 8 Tiết T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy

1 Toán Lý/Địa Anh Toán 1 Toán Toán Sinh/Sử Hóa/CD

2 Toán Lý/Địa Anh Toán 2 Toán Toán Sinh/Sử Hóa/CD

3 Văn Hóa/Sử Sinh/CD Văn 3 Văn Văn Lý/Địa Anh

4 Văn Hóa/Sử Sinh/CD Anh 4 Văn Anh Lý/Địa Anh

5 5

1 1

2 Toán Toán Anh Lý/Địa 2 Văn Toán Toán Lý/Sử

3 Toán Toán Văn Lý/Địa 3 Văn Toán Toán Lý/Sử

4 Văn Anh Sinh/CD Hóa/Sử 4 Anh Hóa/Địa Anh Sinh/CD

5 Văn Anh Sinh/CD Hóa/Sử 5 Anh Hóa/Địa Văn Sinh/CD
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LỚP: A9 GVCN: Lê Thị Thuỳ Trang-Toán LỚP: A10 GVCN: Lê Thị Hoàng Song-Hóa

9 Tiết T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy 10 Tiết T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy

1 Toán Lý/Địa Anh Toán 1 Hóa/Sử Sinh/CD Văn Toán

2 Toán Lý/Địa Anh Toán 2 Hóa/Sử Sinh/CD Văn Toán

3 Văn Hóa/Sử Sinh/CD Văn 3 Lý/Địa Anh Toán Văn

4 Văn Hóa/Sử Sinh/CD Anh 4 Lý/Địa Anh Toán Anh

5 5

1 1

2 Văn Văn Toán Lý/Địa 2 Anh Toán Sinh/CD Hóa/Sử

3 Anh Văn Toán Lý/Địa 3 Anh Toán Sinh/CD Hóa/Sử

4 Toán Anh Sinh/CD Hóa/Sử 4 Toán Văn Anh Lý/Địa

5 Toán Anh Sinh/CD Hóa/Sử 5 Toán Văn Văn Lý/Địa
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LỚP: A11 GVCN: Lưu Diễm Miên-Lý LỚP: A12 GVCN: Lê Thị Xuyến-Văn 

11 Tiết T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy 12 Tiết T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy

1 Anh Hóa/Sử Sinh/CD Văn 1 Toán Lý/Địa Sinh/CD Toán

2 Anh Hóa/Sử Sinh/CD Anh 2 Toán Lý/Địa Sinh/CD Toán

3 Toán Lý/Địa Văn Toán 3 Anh Hóa/Sử Văn Anh

4 Toán Lý/Địa Văn Toán 4 Anh Hóa/Sử Văn Văn

5 5

1 1

2 Anh Anh Sinh/CD Hóa/Sử 2 Văn Anh Sinh/CD Lý/Địa

3 Văn Anh Sinh/CD Hóa/Sử 3 Anh Anh Sinh/CD Lý/Địa

4 Toán Toán Văn Lý/Địa 4 Toán Toán Văn Hóa/Sử

5 Toán Toán Văn Lý/Địa 5 Toán Toán Văn Hóa/Sử
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LỚP: A13 GVCN: Mai Trúc Lý-Văn LỚP: A14 GVCN: #N/A

13 Tiết T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy 14 Tiết T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy

1 Anh Hóa/CD Anh Văn 1 cc #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

2 Văn Hóa/CD Anh Văn 2 cn #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

3 Toán Lý/Địa Toán Sinh/Sử 3 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

4 Toán Lý/Địa Toán Sinh/Sử 4 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

5 5 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

1 1 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

2 Văn Toán Văn Hóa/CD 2 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

3 Văn Toán Anh Hóa/CD 3 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

4 Anh Sinh/Sử Toán Lý/Địa 4 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

5 Anh Sinh/Sử Toán Lý/Địa 5 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
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BUỔI SÁNG THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP - Áp dụng từ 10/05/2021

THỨ TIẾT A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13

1 Văn-Vân.L T.Anh-Nga.M Văn-Mai.L Toán-Phượng Toán-Mai Toán-Điệp Toán-Trang T.Anh-Phương.Đ Toán-Trang.H T.Anh-Minh.B

2 T.Anh-Minh.B T.Anh-Nga.M Văn-Mai.L Toán-Phượng Toán-Mai Toán-Điệp Toán-Trang T.Anh-Phương.Đ Toán-Trang.H Văn-Lý

3 Toán-Trang.H Toán-Trang Toán-Điệp T.Anh-Phương.Đ Văn-Lý Văn-Vân.L Văn-Mai.L Toán-Mai T.Anh-Nga.M Toán-Phượng

4 Toán-Trang.H Toán-Trang Toán-Điệp T.Anh-Phương.Đ Văn-Lý Văn-Vân.L Văn-Mai.L Toán-Mai T.Anh-Nga.M Toán-Phượng

5

1 Địa-Huong.L Sử-Thúy Địa-Thủy Sinh-Phước GDCD-Thủy.N(1) Lí-Hương Lí-Hương Sử-Ninh Hóa-Song Lí-Miên Hóa-Nga

2 Lí-Miên Sinh-Phước Lí-Hương Sử-Thúy Hóa-Nga Địa-Hường Địa-Thủy Hóa-Song Sử-Ninh Địa-Huong.L GDCD-Thủy.N(1)

3 Sử-Thúy GDCD-Hồng.N Sử-Thanh Hóa-Nga Địa-Thủy Hóa-Thái Hóa-Thái Địa-Huong.L Lí-Miên Hóa-Thi Lí-Hương

4 Hóa-Thi Hóa-Nga Hóa-Thái GDCD-Hồng.N Lí-Hương Sử-Ninh Sử-Thanh Lí-Miên Địa-Huong.L Sử-Thúy Địa-Thủy

5

1 GDCD-Thủy.N(1) T.Anh-Hạnh Toán-Phượng Văn-Vân.L T.Anh-Vinh Toán-Điệp T.Anh-Phương.Đ GDCD-Hồng.N Sinh-Phước Sinh-Ngọc T.Anh-Minh.B

2 Sinh-Ngọc Văn-Xuyến Toán-Phượng T.Anh-Hạnh T.Anh-Vinh Toán-Điệp T.Anh-Phương.Đ Sinh-Phước GDCD-Hồng.N GDCD-Thủy.N(1) T.Anh-Minh.B

3 T.Anh-Minh.B GDCD-Hồng.N T.Anh-Phương.Đ Toán-Thế Sinh-Ngọc Văn-Vân.L Sinh-Ngọc T.Anh-Nga.M Văn-Mai.L Văn-Xuyến Toán-Phượng

4 T.Anh-Minh.B Sinh-Ngọc Văn-Vân.L Toán-Thế GDCD-Thủy.N(1) T.Anh-Hạnh GDCD-Hồng.N T.Anh-Nga.M Văn-Mai.L Văn-Xuyến Toán-Phượng

5

1 Địa-Hường Toán-Thanh.N Lí-Thông Sử-Thanh Văn-Vân.L Toán-Mai Sinh-Phước Toán-Trang Văn-Trang.L Văn-Mai.L Văn-Lý

2 Lí-Thông Toán-Thanh.N Địa-Hường Sinh-Phước Văn-Vân.L Toán-Mai Sử-Thanh Toán-Trang Văn-Trang.L T.Anh-Phương.Đ Văn-Lý

3 Văn-Trang.L T.Anh-Hạnh T.Anh-Vinh Địa-Hường Sử-Thanh Văn-Lý Lí-Hà Văn-Mai.L Toán-Thanh.N Toán-Mai Sinh-Phước

4 Văn-Trang.L T.Anh-Hạnh Văn-Mai.L Lí-Hà Sinh-Phước T.Anh-Vinh Địa-Hường T.Anh-Phương.Đ Toán-Thanh.N Toán-Mai Sử-Thanh

5

1 Văn-Vân.L Văn-Trang.L Văn-Xuyến Toán-Điệp GDCD-Hương.H T.Anh-Hạnh Hóa-Nghi Toán-Thanh.N Toán-Trang.H

2 Văn-Vân.L T.Anh-Nga.M Văn-Xuyến Toán-Điệp Hóa-Nghi T.Anh-Hạnh GDCD-Hương.H Toán-Thanh.N Toán-Trang.H

3 Toán-Trang.H Toán-Trang Toán-Thanh.N T.Anh-Vinh Văn-Vân.L Toán-Thế T.Anh-Hạnh Văn-Trang.L T.Anh-Nga.M

4 Toán-Trang.H Toán-Trang Toán-Thanh.N T.Anh-Vinh Văn-Vân.L Toán-Thế T.Anh-Hạnh T.Anh-Nga.M Văn-Xuyến
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BUỔI CHIỀU

THỨ TIẾT A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13

1

2 Toán-Trang.H Toán-Trang T.Anh-Hạnh T.Anh-Vinh Toán-Phượng Văn-Vân.L Văn-Mai.L T.Anh-Phương.Đ Văn-Xuyến

3 Toán-Trang.H Toán-Trang Văn-Xuyến T.Anh-Vinh Toán-Phượng Văn-Vân.L T.Anh-Phương.Đ Văn-Mai.L T.Anh-Nga.M

4 T.Anh-Minh.B T.Anh-Nga.M Toán-Thanh.N Văn-Mai.L T.Anh-Phương.Đ T.Anh-Hạnh Toán-Trang Toán-Mai Toán-Trang.H

5 T.Anh-Minh.B T.Anh-Nga.M Toán-Thanh.N Văn-Mai.L T.Anh-Phương.Đ T.Anh-Hạnh Toán-Trang Toán-Mai Toán-Trang.H

1

2 Lí-Thông Địa-Hường Văn-Vân.L T.Anh-Hạnh Toán-Mai Toán-Điệp T.Anh-Nga.M T.Anh-Phương.Đ Văn-Lý

3 Địa-Hường Lí-Thông Văn-Vân.L T.Anh-Hạnh Toán-Mai Toán-Điệp T.Anh-Nga.M T.Anh-Phương.Đ Văn-Lý

4 Toán-Trang Toán-Điệp Hóa-Nghi Văn-Vân.L Văn-Lý Địa-Hường Toán-Thanh.N Toán-Mai T.Anh-Minh.B

5 Toán-Trang Toán-Điệp Địa-Hường Văn-Vân.L Văn-Lý Hóa-Nghi Toán-Thanh.N Toán-Mai T.Anh-Minh.B

1

2 Toán-Trang.H T.Anh-Hạnh Văn-Vân.L Toán-Thế Toán-Mai Văn-Mai.L Toán-Thanh.N T.Anh-Nga.M Toán-Phượng

3 Toán-Trang.H T.Anh-Hạnh T.Anh-Phương.Đ Toán-Thế Toán-Mai Văn-Mai.L Toán-Thanh.N T.Anh-Nga.M Toán-Phượng

4 Văn-Vân.L Toán-Thanh.N Toán-Phượng Sinh-Phước T.Anh-Vinh T.Anh-Phương.Đ Văn-Trang.L Toán-Trang.H Sử-Thanh

5 Văn-Vân.L Toán-Thanh.N Toán-Phượng Sử-Thanh T.Anh-Vinh T.Anh-Phương.Đ Văn-Trang.L Toán-Trang.H Sinh-Phước

1

2 Sinh-Ngọc T.Anh-Nga.M Văn-Xuyến Văn-Mai.L T.Anh-Hạnh T.Anh-Vinh Toán-Điệp Toán-Trang Sinh-Phước GDCD-Hồng.N GDCD-Thủy.N(1) Văn-Lý

3 GDCD-Thủy.N(1) Văn-Trang.L Văn-Xuyến T.Anh-Vinh Văn-Vân.L Văn-Lý Toán-Điệp Toán-Trang GDCD-Hồng.N Sinh-Phước Sinh-Ngọc T.Anh-Minh.B

4 Văn-Vân.L Toán-Trang GDCD-Hồng.N Toán-Điệp Toán-Thế Sinh-Ngọc T.Anh-Hạnh Sinh-Ngọc T.Anh-Nga.M Văn-Mai.L Văn-Xuyến Toán-Phượng

5 T.Anh-Minh.B Toán-Trang Sinh-Ngọc Toán-Điệp Toán-Thế GDCD-Thủy.N(1) Văn-Vân.L GDCD-Hồng.N Văn-Trang.L Văn-Mai.L Văn-Xuyến Toán-Phượng

1

2 Lí-Miên Sinh-Phước Địa-Thủy Sử-Thúy Sử-Thanh Hóa-Nga Lí-Hương Lí-Hà Lí-Hương Hóa-Song Sử-Ninh Địa-Huong.L GDCD-Thủy.N(1)

3 Địa-Huong.L Sử-Thúy Lí-Hương Sinh-Phước Lí-Hà GDCD-Thủy.N(1) Địa-Hường Sử-Thanh Địa-Thủy Sử-Ninh Hóa-Song Lí-Miên Hóa-Nga

4 Hóa-Thi Hóa-Nga Sử-Thanh GDCD-Hồng.N Sinh-Phước Lí-Hương Hóa-Thái GDCD-Hương.H Hóa-Thái Lí-Miên Địa-Huong.L Sử-Thúy Địa-Thủy

5 Sử-Thúy GDCD-Hồng.N Hóa-Thái Hóa-Nga GDCD-Hương.H Địa-Thủy Sử-Ninh Sinh-Phước Sử-Thanh Địa-Huong.L Lí-Miên Hóa-Thi Lí-Hương
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THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP - Áp dụng từ 10/05/2021

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 0

1

Văn

VÂN 

AVăn

NGA

Văn 

MAI

Toán

PHƯỢNG

Toán

T.MAI

Toán

ĐIỆP

Toán

L.TRANG

AVăn

PHƯƠNG

Toán

TRANG

AVăn

MINH

2

AVăn

MINH

AVăn

NGA

Văn 

MAI

Toán

PHƯỢNG

Toán

T.MAI

Toán

ĐIỆP

Toán

L.TRANG

AVăn

PHƯƠNG

Toán

TRANG

Văn 

LÝ

3

Toán

TRANG

Toán

L.TRANG

Toán

ĐIỆP

AVăn

PHƯƠNG

Văn 

LÝ

Văn

VÂN 

Văn 

MAI

Toán

T.MAI

AVăn

NGA

Toán

PHƯỢNG

4

Toán

TRANG

Toán

L.TRANG

Toán

ĐIỆP

AVăn

PHƯƠNG

Văn 

LÝ

Văn

VÂN 

Văn 

MAI

Toán

T.MAI

AVăn

NGA

Toán

PHƯỢNG

5

1

Địa

L.HƯỜNG

Sử

THÚY

Địa

THỦY

Sinh

PHƯỚC

CD

THỦY

Lý

HƯƠNG

Lý

HƯƠNG

Sử

NINH

Hóa

SONG

Lý

MIÊN

Hóa

NGA

2

Lý

MIÊN

Sinh

PHƯỚC

Lý

HƯƠNG

Sử

THÚY

Hóa

NGA

Địa

HƯỜNG

Địa

THỦY

Hóa

SONG

Sử

NINH

Địa

L.HƯỜNG

CD

THỦY

3

Sử

THÚY

CD

HỒNG

Sử

THANH

Hóa

NGA

Địa

THỦY

Hóa

THÁI

Hóa

THÁI

Địa

L.HƯỜNG

Lý

MIÊN

Hóa

THI

Lý

HƯƠNG

4

Hóa

THI

Hóa

NGA

Hóa

THÁI

CD

HỒNG

Lý

HƯƠNG

Sử

NINH

Sử

THANH

Lý

MIÊN

Địa

L.HƯỜNG

Sử

THÚY

Địa

THỦY

5

1

CD

THỦY

AVăn

HẠNH

Toán

PHƯỢNG

Văn

VÂN 

AVăn

VINH

Toán

ĐIỆP

AVăn

PHƯƠNG

CD

HỒNG

Sinh

PHƯỚC

Sinh

B. NGỌC

AVăn

MINH

2

Sinh

B. NGỌC

Văn 

XUYẾN

Toán

PHƯỢNG

AVăn

HẠNH

AVăn

VINH

Toán

ĐIỆP

AVăn

PHƯƠNG

Sinh

PHƯỚC

CD

HỒNG

CD

THỦY

AVăn

MINH

3

AVăn

MINH

CD

HỒNG

AVăn

PHƯƠNG

Toán

THẾ

Sinh

B. NGỌC

Văn

VÂN 

Sinh

B. NGỌC

AVăn

NGA

Văn 

MAI

Văn 

XUYẾN

Toán

PHƯỢNG

4

AVăn

MINH

Sinh

B. NGỌC

Văn

VÂN 

Toán

THẾ

CD

THỦY

AVăn

HẠNH

CD

HỒNG

AVăn

NGA

Văn 

MAI

Văn 

XUYẾN

Toán

PHƯỢNG

5

1

Địa

HƯỜNG

Toán

THANH

Lý

THÔNG

Sử

THANH

Văn

VÂN 

Toán

T.MAI

Sinh

PHƯỚC

Toán

L.TRANG

Văn 

TRANG

Văn 

MAI

Văn 

LÝ

2

Lý

THÔNG

Toán

THANH

Địa

HƯỜNG

Sinh

PHƯỚC

Văn

VÂN 

Toán

T.MAI

Sử

THANH

Toán

L.TRANG

Văn 

TRANG

AVăn

PHƯƠNG

Văn 

LÝ

3

Văn 

TRANG

AVăn

HẠNH

AVăn

VINH

Địa

HƯỜNG

Sử

THANH

Văn 

LÝ

Lý

HÀ

Văn 

MAI

Toán

THANH

Toán

T.MAI

Sinh

PHƯỚC

4

Văn 

TRANG

AVăn

HẠNH

Văn 

MAI

Lý

HÀ

Sinh

PHƯỚC

AVăn

VINH

Địa

HƯỜNG

AVăn

PHƯƠNG

Toán

THANH

Toán

T.MAI

Sử

THANH

5

1

Văn

VÂN 

Văn 

TRANG

Văn 

XUYẾN

Toán

ĐIỆP

CD

HƯƠNG

AVăn

HẠNH

Hóa

NGHI

Toán

THANH

Toán

TRANG

2

Văn

VÂN 

AVăn

NGA

Văn 

XUYẾN

Toán

ĐIỆP

Hóa

NGHI

AVăn

HẠNH

CD

HƯƠNG

Toán

THANH

Toán

TRANG

3

Toán

TRANG

Toán

L.TRANG

Toán

THANH

AVăn

VINH

Văn

VÂN 

Toán

THẾ

AVăn

HẠNH

Văn 

TRANG

AVăn

NGA

4

Toán

TRANG

Toán

L.TRANG

Toán

THANH

AVăn

VINH

Văn

VÂN 

Toán

THẾ

AVăn

HẠNH

AVăn

NGA

Văn 

XUYẾN

5
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2

3

4

5
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A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 0

1

2

Toán

TRANG

Toán

L.TRANG

AVăn

HẠNH

AVăn

VINH

Toán

PHƯỢNG

Văn

VÂN 

Văn 

MAI

AVăn

PHƯƠNG

Văn 

XUYẾN

3

Toán

TRANG

Toán

L.TRANG

Văn 

XUYẾN

AVăn

VINH

Toán

PHƯỢNG

Văn

VÂN 

AVăn

PHƯƠNG

Văn 

MAI

AVăn

NGA

4

AVăn

MINH

AVăn

NGA

Toán

THANH

Văn 

MAI

AVăn

PHƯƠNG

AVăn

HẠNH

Toán

L.TRANG

Toán

T.MAI

Toán

TRANG

5
AVăn

MINH

AVăn

NGA

Toán

THANH

Văn 

MAI

AVăn

PHƯƠNG

AVăn

HẠNH

Toán

L.TRANG

Toán

T.MAI

Toán

TRANG

1

2

Lý

THÔNG

Địa

HƯỜNG

Văn

VÂN 

AVăn

HẠNH

Toán

T.MAI

Toán

ĐIỆP

AVăn

NGA

AVăn

PHƯƠNG

Văn 

LÝ

3

Địa

HƯỜNG

Lý

THÔNG

Văn

VÂN 

AVăn

HẠNH

Toán

T.MAI

Toán

ĐIỆP

AVăn

NGA

AVăn

PHƯƠNG

Văn 

LÝ

4

Toán

L.TRANG

Toán

ĐIỆP

Hóa

NGHI

Văn

VÂN 

Văn 

LÝ

Địa

HƯỜNG

Toán

THANH

Toán

T.MAI

AVăn

MINH

5
Toán

L.TRANG

Toán

ĐIỆP

Địa

HƯỜNG

Văn

VÂN 

Văn 

LÝ

Hóa

NGHI

Toán

THANH

Toán

T.MAI

AVăn

MINH

1

2

Toán

TRANG

AVăn

HẠNH

Văn

VÂN 

Toán

THẾ

Toán

T.MAI

Văn 

MAI

Toán

THANH

AVăn

NGA

Toán

PHƯỢNG

3

Toán

TRANG

AVăn

HẠNH

AVăn

PHƯƠNG

Toán

THẾ

Toán

T.MAI

Văn 

MAI

Toán

THANH

AVăn

NGA

Toán

PHƯỢNG

4

Văn

VÂN 

Toán

THANH

Toán

PHƯỢNG

Sinh

PHƯỚC

AVăn

VINH

AVăn

PHƯƠNG

Văn 

TRANG

Toán

TRANG

Sử

THANH

5
Văn

VÂN 

Toán

THANH

Toán

PHƯỢNG

Sử

THANH

AVăn

VINH

AVăn

PHƯƠNG

Văn 

TRANG

Toán

TRANG

Sinh

PHƯỚC

1

2

Sinh

B. NGỌC

AVăn

NGA

Văn 

XUYẾN

Văn 

MAI

AVăn

HẠNH

AVăn

VINH

Toán

ĐIỆP

Toán

L.TRANG

Sinh

PHƯỚC

CD

HỒNG

CD

THỦY

Văn 

LÝ

3

CD

THỦY

Văn 

TRANG

Văn 

XUYẾN

AVăn

VINH

Văn

VÂN 

Văn 

LÝ

Toán

ĐIỆP

Toán

L.TRANG

CD

HỒNG

Sinh

PHƯỚC

Sinh

B. NGỌC

AVăn

MINH

4

Văn

VÂN 

Toán

L.TRANG

CD

HỒNG

Toán

ĐIỆP

Toán

THẾ

Sinh

B. NGỌC

AVăn

HẠNH

Sinh

B. NGỌC

AVăn

NGA

Văn 

MAI

Văn 

XUYẾN

Toán

PHƯỢNG

5
AVăn

MINH

Toán

L.TRANG

Sinh

B. NGỌC

Toán

ĐIỆP

Toán

THẾ

CD

THỦY

Văn

VÂN 

CD

HỒNG

Văn 

TRANG

Văn 

MAI

Văn 

XUYẾN

Toán

PHƯỢNG

1

2

Lý

MIÊN

Sinh

PHƯỚC

Địa

THỦY

Sử

THÚY

Sử

THANH

Hóa

NGA

Lý

HƯƠNG

Lý

HÀ

Lý

HƯƠNG

Hóa

SONG

Sử

NINH

Địa

L.HƯỜNG

CD

THỦY

3

Địa

L.HƯỜNG

Sử

THÚY

Lý

HƯƠNG

Sinh

PHƯỚC

Lý

HÀ

CD

THỦY

Địa

HƯỜNG

Sử

THANH

Địa

THỦY

Sử

NINH

Hóa

SONG

Lý

MIÊN

Hóa

NGA

4

Hóa

THI

Hóa

NGA

Sử

THANH

CD

HỒNG

Sinh

PHƯỚC

Lý

HƯƠNG

Hóa

THÁI

CD

HƯƠNG

Hóa

THÁI

Lý

MIÊN

Địa

L.HƯỜNG

Sử

THÚY

Địa

THỦY

5
Sử

THÚY

CD

HỒNG

Hóa

THÁI

Hóa

NGA

CD

HƯƠNG

Địa

THỦY

Sử

NINH

Sinh

PHƯỚC

Sử

THANH

Địa

L.HƯỜNG

Lý

MIÊN

Hóa

THI

Lý

HƯƠNG

1

2

3

4

5

N
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M

(THỰC HIỆN DẠY VÀ HỌC QUA INTERNET)

S
Á

U

(THỰC HIỆN DẠY VÀ HỌC QUA INTERNET)

B
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Y
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A
I

(THỰC HIỆN DẠY VÀ HỌC QUA INTERNET)

B
A

(THỰC HIỆN DẠY VÀ HỌC QUA INTERNET)

T
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(THỰC HIỆN DẠY VÀ HỌC QUA INTERNET)


